ĐỀ GỐC_ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Vật lí THPT
I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm)
- Số lượng: 40 câu.

- Số điểm: 14 điểm.

	Mức độ
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Vật lí 11
	2
	3
	1
	6

	Chương 1. Dao động cơ
	2
	4
	2
	8

	Chương 2. Sóng cơ
	2
	3
	2
	7

	Chương 3. Dòng điện xoay chiều
	2
	2
	1
	5

	Chương 4. Dao động và sóng điện từ
	2
	2
	1
	5

	Chương 5. Sóng ánh sáng
	2
	3
	1
	6

	Chương 6. Lượng tử ánh sáng
	2
	1
	0
	3

	Tổng
	14
	18
	8
	40


Chương 0. Vật lí 11 (6 câu: 2 – 3 – 1)
Thông hiểu: 2

Câu 1: Cho hai điện tích điểm q1, q2 (với q1.q2 < 0) đặt cố định trong không khí, cách nhau một đoạn r. Lực điện tương tác giữa chúng là

A. lực hút có độ lớn 
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B. lực đẩy có độ lớn 
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C. lực hút có độ lớn 
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D. lực đẩy có độ lớn 
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Câu 2: Một khung dây phẳng có diện tích 25 cm2 gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2,4.10-3 T. Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0,4 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn là


A. 15 V.

B. 15 mV.

C. 1,5 mV.

D. 150 V.

Lời giải:

+ Độ lớn suất điện động cảm ứng: 
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Vận dụng: 3

Câu 3: Hai điện tích điểm q1 = – q2 = q cố định tại A, B cách nhau một đoạn 2a (a > 0) trong chân không. Điểm M thuộc đường trung trực của AB và cách AB một khoảng x. Cường độ điện trường tại M đạt giá trị cực đại khi
A. x = 0.

B. x = a.

C. x = 2a.

D.
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Lời giải:

+ Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường: 
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Câu 4: Mắc một biến trở Rx vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là r. Khi Rx = 2
[image: image10.wmf]W

 hoặc Rx = 8
[image: image11.wmf]W

 thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở Rx đạt giá trị như nhau. Giá trị của r bằng

A. 
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Lời giải:
+ Khi 
[image: image16.wmf]x
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 thì công suất tiêu thụ mạch ngoài (trên biến trở) đạt cực đại.

+ Khi P < Pmax thì có 2 giá trị của biến trở R1, R2 cho cùng một giá trị công suất P, thỏa mãn: 
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Câu 5: Tại điểm O đặt điện tích điểm Q. Trên tia Ox có ba điểm theo đúng thứ tự A, M, B (M là trung điểm của AB). Độ lớn cường độ điện trường tại điểm A, M lần lượt là EA = 900 V/m, EM = 225 V/m. Độ lớn cường độ điện trường tại B gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 160 V/m.

B. 450 V/m.

C. 120 V/m.

D. 50 V/m.

Lời giải:

+ Ta có: 
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 V/m.

+ Vậy giá trị gần nhất với 100 V/m trong các phương án trên là 120 V/m.
Vận dụng cao: 1

Câu 6: Đặt một vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính phân kì thu được ảnh 
[image: image20.wmf]A'B'.

 Thấu kính cố định, nếu dịch chuyển vật ra xa thấu kính 30 cm thì ảnh dịch chuyển 1 cm. Ảnh lúc đầu cao bằng 1,2 lần ảnh lúc sau. Tiêu cự của thấu kính bằng

A. - 36 cm.

B. - 25 cm.

C. - 30 cm.

D. - 20 cm.

Lời giải:

* Ban đầu: 
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* Lúc sau: 
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+ Theo đề: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf]1
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+ Ảnh lúc đầu cao bằng 1,2 lần ảnh lúc sau: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image32.wmf]df(d30)f
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+ Thay (1) và (2), suy ra 
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Chương 1. Dao động cơ (8 câu: 2 – 4 – 2)
Thông hiểu: 2

Câu 7: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào

A. độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức với tần số dao động riêng của hệ.

B. hệ số ma sát giữa hệ vật và môi trường.
C. biên độ dao động của hệ trước khi chịu tác dụng của ngoại lực điều hòa.

D. biên độ của ngoại lực điều hòa.

Câu 8: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

A. nhanh dần.

B. chậm dần.

C. nhanh dần đều.

D. chậm dần đều.
Vận dụng: 4
Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng 100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới tới vị trí lò xo bị dãn 2 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Cho g = 10 m/s2 và 
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 Trong mỗi chu kì thì khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều với lực kéo về là

A. 
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D. 
[image: image38.wmf]1

s

10

.


Lời giải:

+ Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng: 
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+ Biên độ đao động: 
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+ Chu kì dao động: 
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+ Nhận xét: 
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[image: image43.wmf]Þ

 Lò xo không bị nén trong quá trình dao động.
+ Trong một chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều với lực kéo về là 
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Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image45.wmf]x5cos(4t)(cm).
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 Kể từ thời điểm t = 0 đến thời điểm vật đi qua vị trí M có x = - 2,5 cm lần thứ 2019 theo chiều âm thì lực kéo về sinh công dương trong thời gian là

A. 502,625 s.

B. 504,417 s.

C. 504,375 s.

D. 504,625 s.
Lời giải:

+ Lực kéo về thực hiện công dương khi vật chuyển động về vị trí cân bằng, trong một chu kì khoảng thời gian lực kéo về thực hiện công dương là 0,5T.

+ Vẽ đường tròn ta xác định được: 
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Câu 11: Cho hai vật dao động điều hòa có li độ biến thiên theo thời gian như hình vẽ bên. Tổng tốc độ của hai dao động ở một thời điểm có giá trị lớn nhất là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải:

+ Từ đồ thị ta có: 
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+ Tổng tốc độ của hai vật: 
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+ Đặt 
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Câu 12: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 
[image: image60.wmf]5
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 Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trọng trường 
[image: image61.wmf]g
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 một góc 54o rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, lực căng dây cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,02 N.

B. 1,45 N.

C. 2,58 N.

D. 6,59 N.
Lời giải:

+ Gia tốc trọng trường hiệu dụng (biểu kiến): 
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 là góc hợp bởi sợi dây và phương thẳng đứng khi vật ở vị trí cân bằng:
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+ Biên độ dao động: 
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+ Lực căng dây cực đại trong quá trình dao động: 
[image: image66.wmf]max0
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Vận dụng cao: 2
Câu 13: Điểm sáng M trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm và cách thấu kính 15 cm. Cho M dao động điều hòa với chu kì 2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ dao động là 4 cm. Tốc độ trung bình điểm ảnh 
[image: image67.wmf]M'

 của điểm sáng M trong một chu kì bằng


A. 16 cm/s.

B. 15 cm/s.

C. 32 cm/s. 

D. 25 cm/s.

Lời giải:

+ Độ phóng đại ảnh: 
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+ Ảnh thật 
[image: image69.wmf]M'

 dao động cùng phương, cùng chu kì và ngược pha với M có biên độ là 
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+ Tốc độ trung bình trong một chu kì: 
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Câu 14: Cho hai con lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang, các lò xo có độ cứng lần lượt k1 = 100 N/m, k2 = 400 N/m; vật nặng ở hai con lắc có khối lượng bằng nhau như hình vẽ bên. Kéo vật thứ nhất về bên trái, vật thứ hai về bên phải rồi đồng thời buông nhẹ để hai vật dao động điều hòa cùng năng lượng là 0,125 J. Biết khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của hai vật là 10 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là


A. 2,52 cm.

B. 9,81 cm.

C. 6,25 cm.

D. 3,32 cm.
Lời giải:

+ Biên độ dao động của các vật: 
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+ Tần số góc: 
[image: image74.wmf]1
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+ Chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu dao động, gốc tọa độ O trùng với O1 (vị trí cân bằng của vật 1), ta có phương trình dao động của hai vật là:
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+ Khoảng cách giữa hai vật ở thời điểm t: 
[image: image78.wmf]2
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Chương 2. Sóng cơ (7 câu: 2 – 3 – 2)
Thông hiểu: 2

Câu 15: Một sóng cơ có chu kì 0,2 s truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ 1 m/s. Bước sóng của sóng này bằng
A. 0,2 m.

B. 5,0 m.

C. 0,5 m.

D. 0,1 m.
Câu 16: Đại lượng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?

A. Độ cao.

B. Độ to.

C. Âm sắc.

D. Tần số.
Vận dụng: 3

Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn sóng kết hợp tại A và B có phương trình 
[image: image80.wmf]AB
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 biết AB = 12 cm. Sóng do các nguồn phát ra có bước sóng là 2 cm. Gọi O là trung điểm của AB; C, D là hai điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và OC = OD = 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là
A. 5 điểm.
B. 3 điểm.
C. 2 điểm.
D. 4 điểm.

Lời giải:
+ Điều kiện để điểm M trên mặt nước thuộc đướng trung trực của AB dao động cùng pha với nguồn là
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+ Xét trên đoạn OC: 
[image: image82.wmf]6d1062k103k5k3;4;5
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+ Vậy trên đoạn CD có 5 điểm dao động cùng pha với nguồn (trong đó có điểm O).
Câu 18: Một sợi dây đàn hồi được căng ngang đang có sóng dừng với A là nút sóng, B là bụng sóng gần A nhất và cách A là 6 cm. Điểm M trên dây ở giữa A, B và cách A là 2 cm. Biết trong mỗi chu kì sóng thì thời gian để tốc độ dao động của B không lớn hơn tốc độ dao động cực đại của M là 0,02 s. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

A. 4 m/s. 

B. 12 m/s.

C. 8 m/s.

D. 6 m/s.
Lời giải:

+ Ta có: 
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+ Biên độ dao động của phần tử M: 
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Tốc độ cực đại của điểm M: 
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+ Trong một chu kì 
[image: image87.wmf]Bmax
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+ Tốc độ truyền sóng trên dây: 
[image: image88.wmf]v4
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Câu 19: Trong một môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm có ba điểm A, B, C thẳng hàng. Tại điểm O có một nguồn âm điểm công suất P0. Khi di chuyển máy đo từ A đến C thì thấy: Mức cường độ âm tại B có giá trị lớn nhất là 
[image: image89.wmf]B
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; mức cường độ âm tại A, C là LA = LC = 40 dB. Bỏ nguồn âm tại O và đặt tại A một nguồn âm điểm khác có công suất P1. Để mức cường độ âm tại B vẫn như trước thì

A. P1 = 3P0. 

B. P1 = 2P0.

C. 
[image: image90.wmf]0
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D. 
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Lời giải:

[image: image249.wmf]j

+ Tam giác OAC cân tại O, với OB là đường cao hạ từ đỉnh O đến cạnh AC.
+ Khi đặt nguồn âm tại O:
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+ Ta có: 
[image: image95.wmf]2
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Vận dụng cao: 2
Câu 20: Tại điểm O trong nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn âm điểm) phát âm đẳng hướng ra không gian với công suất không đổi. Hai điểm P và Q lần lượt trên mặt đất sao cho 
[image: image97.wmf]OPOQ.
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 Một thiết bị xác định mức cường độ âm M chuyển động không vận tốc đầu từ P với gia tốc a không đổi đến Q, sau khoảng thời gian t1 thì M đo được mức cường độ âm lớn nhất (tại H); tiếp đó M chuyển động thẳng đều từ H đến Q hết thời gian 0,125t1. So với mức cường độ âm tại P, mức cường độ âm tại Q


A. nhỏ hơn 4 dB.


B. nhỏ hơn 6 dB.



C. lớn hơn 4 dB.


D. lớn hơn 6 dB.
Lời giải:

[image: image250.wmf]a

+ Theo đề bài, ta có: Tại H âm có mức cường độ âm lớn nhất nên 
[image: image98.wmf]OHPQ
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+ Ta có: 
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+ 
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Câu 21: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1, O2 dao động cùng pha và cùng biên độ. Chọn hệ trục Oxy thuộc mặt nước với gốc tọa độ O là điểm đặt O1, còn nguồn O2 nằm trên tia Oy. Trên Ox có hai điểm P, Q đều nằm trên các vân giao thoa cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là 9 cm và 3 cm. Trên trục Ox khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần O nhất là 5,5 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng giữa O1O2 bằng

A. 7 điểm.

B. 5 điểm.

C. 6 điểm.

D. 3 điểm.
Lời giải:

+ Điều kiện cực đại: 
[image: image105.wmf]21
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+ Vì P, Q đều nằm trên các vân giao thoa cực đại nên: 
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[image: image251.wmf]E
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Điểm Q sẽ nằm trên vân giao thoa cực đại gần đường trung trực nhất 
[image: image107.wmf]Þ
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 Từ đó suy ra 
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+ Theo đề ra: 
[image: image110.wmf]11

MOPO5,5cm.

-=

 
+ Hai điểm gần O nhất P, M ứng với k = 3; k = 2: 
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+ Lấy 
[image: image114.wmf]3(2)2(1)
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, ta có: 
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+ Lập tỉ số: 
[image: image117.wmf]12
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[image: image118.wmf]Þ

 NCĐ = 2n – 1 = 2.4 – 1 = 7 điểm.
Chương 3. Dòng điện xoay chiều (5 câu: 2 – 2 – 1)

Thông hiểu: 2

Câu 22: Đặt điện áp 
[image: image119.wmf]u2002cos(100t + )(V)
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 vào hai đầu tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là 
[image: image120.wmf]i22cos100t(A).

=p

 Giá trị của 
[image: image121.wmf]j

 là
A. 
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B. 
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C. 
[image: image124.wmf]0.

 


D. 
[image: image125.wmf].
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Câu 23: Mạch điện AB theo thứ tự gồm: biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, M là điểm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi còn tần số góc 
[image: image126.wmf]w

 thay đổi được. Để điện áp hiệu dụng giữa A và M không phụ thuộc vào giá trị của R thì 
[image: image127.wmf]w

  phải có giá trị là
A. 
[image: image128.wmf]1

.

2LC

 

B. 
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C. 
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D. 
[image: image131.wmf]1
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Lời giải:

+ Ta có 
[image: image132.wmf]AMRL
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Vận dụng: 2
Câu 24: Cho mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) được mắc vào mạng điện sinh hoạt 220 V – 50 Hz. Sau 5 giờ hoạt động, công tơ điện cho biết điện năng tiêu thụ của đoạn mạch RLC là 0,05 kWh. Biết hệ số công suất của mạch là 0,9. Điện trở thuần R của mạch có giá trị là
A. 
[image: image134.wmf]2100,4.
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B. 
[image: image135.wmf]4356,5.
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C. 
[image: image136.wmf]2178,2.
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D. 
[image: image137.wmf]3920,4
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Lời giải:

+ Công suất tiêu thụ: 
[image: image138.wmf]A0,05
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+ Mặt khác: 
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Câu 25: Một nhà máy phát điện gồm 4 tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 80%. Khi một tổ máy ngừng hoạt động, giữ nguyên điện áp hiệu dụng nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
A. 90%.

B. 85%.

C. 75%.

D. 80%.
Lời giải:
+ Hiệu suất truyền tải điện: 
[image: image140.wmf]2222
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+ Suy ra: 
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Vận dụng cao: 1
[image: image252.wmf]B
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Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần. Gọi 
[image: image142.wmf]j

 là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo giá trị của 
[image: image143.wmf].
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 Giá trị 
[image: image144.wmf]1
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 gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 0,42 rad.

B. 0,48 rad.



C. 0,52 rad.

D. 0,32 rad.
Lời giải:
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+ Ta có: 
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[image: image146.wmf]max
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+ Từ đồ thị 
[image: image147.wmf]max

33

P Psin(2)0,424(rad).

44

=Ûj=Þj=

 

Hình thức khác:
+ Ta có: 
[image: image148.wmf]222
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+ Từ đồ thị 
[image: image149.wmf]max
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Chương 4. Dao động và sóng điện từ ( 5 câu: 2 – 2 – 1)

Thông hiểu: 2

Câu 27: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Điện trường không lan truyền được trong điện môi.
C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.
D. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.
Câu 28: Tại Bắc Giang, một máy đang phát sóng điện từ, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi với cảm ứng từ cực đại là B0  = 0,15 T và cường độ điện trường cực đại là E0 = 10 V/m. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Tại điểm M trên phương truyền, ở thời điểm t, vectơ cường độ điện trường hướng về phía Nam và đang có độ lớn 6 V/m thì vectơ cảm ứng từ có
A. độ lớn 0,06 T và hướng về phía Tây.


B. độ lớn 0,06 T và hướng về phía Đông.
[image: image254.bmp]C. độ lớn 0,09 T và hướng về phía Đông.


D. độ lớn 0,09 T và hướng về phía Bắc.

Lời giải:

+ Áp dụng quy tắc tam diện thuận 
[image: image150.wmf]E,B,v
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[image: image151.wmf]Þ

 
[image: image152.wmf]B
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 hướng về phía Đông.
+ Vì 
[image: image153.wmf]E
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 và 
[image: image154.wmf]B
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 cùng pha ở cùng một thời điểm: 
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Vận dụng: 2
Câu 29: Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 

A. 12,5 MHz.

B. 2,5 MHz.

C. 17,5 MHz.     
D. 6,0 MHz.
Lời giải:

+ Ta có: 
[image: image156.wmf]12
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Câu 30: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có hệ số tự cảm 
[image: image157.wmf]2
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 và một tụ điện có điện dung C = 10 nF. Để thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng từ 12 m đến 18 m thì cần phải mắc thêm một tụ xoay có điện dung Cx với tụ 
[image: image158.wmf]C.

 Điện dung của tụ xoay biến thiên trong khoảng từ 
A. 20 nF đến 80 nF. 



B. 20 nF đến 90 nF. 

C. 
[image: image159.wmf]20
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 đến 90 nF.



D. 
[image: image160.wmf]20
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 đến 80 nF.
Lời giải:

+ Điều kiện thu được sóng điện từ: 
[image: image161.wmf]2cLC
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+ Khi ghép tụ điện với nhau: 
[image: image162.wmf]2
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+ Thay số: 
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Vận dụng cao: 1

Câu 31: Một anten parabol đặt tại điểm M trên mặt đất phát ra sóng điện từ theo phương tạo với mặt phẳng ngang góc 45o hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li rồi trở lại mặt đất tại điểm N. Tầng điện li coi như một lớp cầu bắt đầu từ độ cao h = 100 km so với mặt đất. Cho bán kính Trái Đất là R = 6400 km; 
[image: image164.wmf]4
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 Độ dài của cung MN gần bằng

A. 201,6 km.

B. 192,3 km.

C. 180,9 km.     

D. 190,8 km.
Lời giải:

[image: image255.bmp]+ Xét tam giác 
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 (P điểm trên tầng điện li).
+ Áp dụng định lí hàm số sin: 
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+ Suy ra: 
[image: image171.wmf]·
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+ Độ dài cung MN: 
[image: image172.wmf]¼
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Chương 5. Sóng ánh sáng (6 câu: 2 – 3 -1)
Thông hiểu: 2

Câu 32: Chiếc điều khiển từ xa tivi khi sử dụng phát ra loại tia nào sau đây?
A. Tia hồng ngoại.



B. Tia tử ngoại.

C. Tia X.




D. Tia catốt.
Câu 33: Chọn câu sai. Quang phổ liên tục
A. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
B. do các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
C. của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau.

D. dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn phát sáng.

Vận dụng: 3

Câu 34: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC và làm bằng thủy tinh đặt trong không khí. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 
[image: image173.wmf]1,4142

»

 và đối với ánh sáng tím là 1,5. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp sao cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu. Góc tạo bởi giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím là

A. 30,12o.

B. 37,37o.


C. 15,33o.

D. 7,37o.
Lời giải:

+ Ta có góc chiết quang A = 60o.
* Đối với tia màu đỏ:
+ Tia màu đỏ có góc lệch cực tiểu: 
[image: image174.wmf]o
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+ Góc tới của chùm sáng trắng tới lăng kính: sini = nđ.sin(r1đ) 
[image: image175.wmf]Þ

 i = 45o = i2đ.
* Đối với tia màu tím:

+ sini = nt.sin(r1t) 
[image: image176.wmf]Þ

 r1t = 28,13o 
[image: image177.wmf]Þ

 r2t = A – r1t = 31,87o.
+ Áp dụng: sin(i2t) = nt.sin(r2t) 
[image: image178.wmf]Þ

i2t = 52,37o.
* Góc tạo bởi giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím là 
[image: image179.wmf]o
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Câu 35: Chiếu một chùm ánh sáng Mặt Trời tới bề mặt chất lỏng theo phương hợp với mặt chất lỏng một góc 30o. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đỏ là 1,68 và đối với ánh sáng tím là 1,70. Bề rộng của dải quang phổ dưới đáy bể là 1,5 cm. Độ sâu chất lỏng trong bể gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,5 m.

B. 0,8 m.


C. 1,2 m.     

D. 1,8 m.
Lời giải:

+ Do tia sáng hợp với mặt chất lỏng 30o nên góc tới i = 60o.

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: sini = nđ.sin(rđ) = nt.sin(rt) 
[image: image180.wmf]Þ

rđ, rt.
+ Gọi h là độ sâu của chất lỏng trong bể.

+ Bề rộng dải quang phổ dưới đáy bể: ĐT = h(tanrđ – tanrt) 
[image: image181.wmf]Þ

 h = 1,584 m.
Câu 36: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe 
[image: image182.wmf]a1,200,03(mm);
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 khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát 
[image: image183.wmf]D1,600,05(m)
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và khoảng vân 
[image: image184.wmf]i0,800,02(mm).
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 Sai số tương đối của phép đo gần đúng bằng

A. 1,60%.

B. 8,13%.

C. 0,96%.

D. 5,83%.

Lời giải:
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Vận dụng cao: 1

Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng. Lần thứ nhất: Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc 
[image: image186.wmf]1
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thì trong những khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vạch sáng màu của bức xạ 
[image: image189.wmf]2

λ.

 Lần thứ hai: Nguồn sáng phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc 
[image: image190.wmf]123
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[image: image191.wmf]32
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 Khi đó trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm có số vạch sáng đơn sắc khác là

A. 21 vạch.

B. 23 vạch.

C. 25 vạch.     

D. 22 vạch. 

Lời giải:

* Thí nghiệm 1: Tại vị trí cho vân sáng trùng nhau gần nhất sô với vân sáng trung tâm, ta có:


[image: image192.wmf]1122
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+ Theo đề cho, tại vị trí trùng nhau này là vân sáng bậc 7 của bức xạ 
[image: image193.wmf]2
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, vậy ta có:
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* Thí nghiệm 2: Thí nghiệm đồng thời 3 bức xạ 
[image: image196.wmf]2
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+ Điều kiện trùng nhau của 3 vân sáng: 
[image: image197.wmf]112233123
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+ Từ cách tìm BCNN 
[image: image198.wmf]1
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+ Số vân trùng nhau của 2 bức xạ trong khoảng trên:


[image: image201.wmf]1
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 không có.

[image: image202.wmf]1
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 có 2 bức xạ trùng nhau (mất 4 vân đơn sắc).

[image: image203.wmf]2
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 không có.
+ Trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có 8 + 6 + 11 – 4 = 21 vạch sáng đơn sắc.
Chương 6. Lượng tử ánh sáng (3 câu: 2 – 1 – 0)

Thông hiểu: 2

Câu 38: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về pin quang điện?
A. Hiệu suất của pin quang điện khoảng trên dưới 10%.
B. Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

C. Pin quang điện ứng dụng trong các máy đo ánh sáng, vệ tinh nhân tạo, máy tính bỏ túi,…
D. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 39: Công thoát êlectron của một kim loại là A = 3,55 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là
A. 0,50 (m.           
B. 0,35 (m.               C. 0,30 (m.         
D. 0,26 (m.

Lời giải:

+ Áp dụng công thức: 
[image: image204.wmf]0
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Vận dụng: 1

Câu 40: Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image205.wmf]0,30m

m

 vào chất phát quang thì ánh sáng phát quang phát ra có bước sóng 
[image: image206.wmf]0,55m.

m

 Biết rằng cứ 1000 phôtôn chiếu vào thì có 3 phôtôn phát quang bật ra. Tỉ số giữa công suất của chùm sáng phát quang và công suất của chùm bức xạ kích thích bằng
A. 5,5.10-3.

B. 1,64.10-3.

C. 5,45.10-3.

D. 3.10-3.
Lời giải:

+ Ta có: 
[image: image207.wmf]pqpq
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Vận dụng cao: 0

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm): Mắt của một người có điểm cực cận Cc, cực viễn Cv cách mắt lần lượt là 16 cm và 50 cm.

1. Mắt người này bị tật gì? 

2. Muốn nhìn rõ vật ở vô cực không phải điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Biết kính đeo sát mắt.

3. Người ấy đeo kính trên cách mắt 1 cm, khi ấy mắt nhìn rõ điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Lời giải:
1. Mắt người này bị tật gì? 

Mắt người này bị tật cận thị.
2. Muốn nhìn rõ vật ở vô cực không phải điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Biết kính đeo sát mắt.

+ Vì mắt bị cận nên kính phải đeo để sửa tật là kính cận (Thấu kính phân kì).

+ Tiêu cự của kính phải đeo: Khi đeo kính nhìn rõ các vật ở xa vô cùng mà mắt không phải điều tiết. Ta có:  
[image: image208.wmf]kV
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+ Độ tụ của kính cần đeo: 
[image: image209.wmf]k
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3. Người ấy đeo kính trên cách mắt 1 cm, khi ấy mắt nhìn rõ điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?

+ Khi vật gần kính nhất thì ảnh ảo qua kính ở điểm Cc, ta có: 
[image: image210.wmf]'
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+ Áp dụng công thức thấu kính: 
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+ Vật gần nhất cách mắt khi đó là: 
[image: image212.wmf]ck
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[image: image256.jpg]


Bài 2 (4,0 điểm): Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image213.wmf]1
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 R là biến trở, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp 
[image: image214.wmf]AB
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1. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại là 
[image: image215.wmf]max
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. Tính C0 và 
[image: image216.wmf]max
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2. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM có giá trị UAM không phụ thuộc vào giá trị R. Tính C1 và UAM khi đó.

3. Điều chỉnh biến trở để 
[image: image217.wmf]R100.
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a) Điều chỉnh C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là 
[image: image218.wmf]max
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 Tính C2 và 
[image: image219.wmf]max
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b) Điều chỉnh C = C3 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM đạt giá trị cực đại 
[image: image220.wmf]max
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Tính C3 và 
[image: image221.wmf]max
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Lời giải:

1. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại là 
[image: image222.wmf]max

R

U

. Tính C0 và 
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2. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM có giá trị UAM không phụ thuộc vào giá trị R. Tính C1 và UAM khi đó.

+ Ta có: 
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+ Để 
[image: image229.wmf]AM
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 không phụ thuộc vào R 
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+ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM: 
[image: image231.wmf]AM
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3. Điều chỉnh biến trở để 
[image: image232.wmf]R100.
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a) Điều chỉnh C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là 
[image: image233.wmf]max
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 Tính C2 và 
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+ Có thể giải bằng phương pháp giản đồ vectơ hoặc đại số.

+ Khi 
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b) Điều chỉnh C = C3 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM đạt giá trị cực đại 
[image: image238.wmf]max
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Tính C3 và 
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+ Ta có: 
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+ Đặt 
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+ Để 
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+ Khi đó: 
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